Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế theo định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Luật Lao động và An sinh xã hội nâng cao
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần:  LKT- 02                           Số tín chỉ của học phần:03
Các học phần tiên quyết(nếu có):1. 
                                                       2. 
                    …
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
	Đại học Luật HN
	Hưuchi1960hlu@gmail.com
	0903232227

	2
	PGS.TS Trần Thị Thúy Lâm
	Đại học Luật HN
	tranthithuylam@gmail.com
	0912483459

	3
	PGS.TS Nguyễn Hiền Phương
	Đại học Luật HN
	hienphuong1975@yahoo.com.vn


	0945914536


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
-Giúp người học nắm bắt, biết, hiểu những kiến thức về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của pháp luật lao động và pháp luật an sinh xã hội, thông qua đó học viên có sự tiếp cận đầy đủ, nhất quán về tư tưởng pháp lý khi nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp luật lao động và an sinh xã hội;
- Giúp người học nhận thức được các quan niệm, các phạm vi, nội hàm của thuật ngữ “tiêu chuẩn lao động”; nắm được những nội dung cơ bản của tiêu chuẩn lao động theo quan niệm của ILO; tham khảo được luật tiêu chuẩn lao động của hai nước; nắm vững và đánh giá được các tiêu chuẩn lao động theo pháp luật lao động Việt Nam;
- Giúp người học nhận thức được những vấn đề lý luận về quan điểm bảo vệ người lao động 
- Giúp người học nắm được pháp luật về bảo vệ người lao động của 1 số quốc gia khác để so sánh với pháp luật Việt Nam
Về kỹ năng:
- Học viên biết vận dụng các kiến thức lý luận nhằm giải quyết các tình huống cụ thể hoặc đề xuất những giải pháp trong việc thực hiện, ban hành, sửa đổi, bổ sung pháp luật lao động và pháp luật an sinh xã hội.
- Có kỷ năng vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các tình huống cụ thể về áp dụng các tiêu chuẩn lao động; định hướng những giải pháp hữu ích cho việc hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn lao động theo Pháp luật Việt Nam
- Có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để xử lý các tình huống bảo vệ người lao động 
- Có kỹ năng đánh giá các quy định hiện hành về bảo vệ người lao động. Trên cơ sở đó và tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia có thể kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người lao động.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1:Những vấn đề lý luận về pháp luật lao động và pháp luật an sinh xã hội
2.1. Họ và tên giảng viên:1. PGS.TS Nguyễn Hữu Chí; Email: huuchi1960hlu@gmail.comĐiện thoại: 0903232227
2. PGS. TS Trần Thị Thúy Lâm        Email:tranthithuylam@gmail.com                                  Điện thoại: 0912483459
2.2. Nội dung giảng dạy:
1.1. Những vấn đề lý luận về pháp luật lao động.
1.1.1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật lao động. 
1.1.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động. 
1.1.3. Cơ chế điều chỉnh.
Cơ chế hành chính. 
 Cơ chế thỏa thuận.
Cơ chế ba bên.
1.1.4. Nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động.
 Vấn đề đại diện lao động.
Pháp luật xác lập, duy trì và chấm dứt quan hệ lao động cá nhân
 Pháp luật xác lập, duy trì và chấm dứt quan hệ lao động tập thể
Pháp luật giải quyết xung đột và tranh chấp lao động. 
1.2. Những vấn đề lý luận về pháp luật an sinh xã hội.
1.2.1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật An sinh xã hội.
1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật An sinh xã hội.
1.2.3. Cơ chế điều chỉnh.
 Cơ chế hành chính.
- Cơ chế thỏa thuận.
1.2.4. Nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ an sinh xã hội.
-  Pháp luật xác lập, duy trì và chấm dứt quan hệ an sinh xã hội. 
- Pháp luật giải quyết xung đột và tranh chấp an sinh xã hội.

2.3. Tài liệu tham khảo:
*Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Nguyễn Hiền Phương (2008), Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Hà Nội - 2008.
+ Nguyễn Thị Kim Phụng (1996), Pháp luật lao động trong nền kinh tế thị trường – Những vấn đề lý luận và phương hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội - 1996.
[bookmark: _GoBack]*Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+Trường Đại học luật Hà Nội (2018), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội - 2017.
+ Trường Đại học luật Hà Nội (20 12), Giáo trình Luật An sinh xã hội, Nxb Công an nhân dân Hà Nội - 2012.
+ Viện Đại học Mở Hà Nội (2015), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội - 2015

Vấn đề/chuyên đề 2:Pháp luật về tiêu chuẩn lao động
2.1. Họ và tên giảng viên:    1.PGS.TS Trần Thị Thúy Lâm         Email: tranthithuylam@gmail.com                    Điện thoại: 0912483459
                             2.PGS.TSNguyễn Hiền PhươngEmail: hienphuong1975@yahoo.com.vn                                Điện thoại: 0945.914.536
2.2. Nội dung giảng dạy: 

1.1. Khái niệm, vai trò và các loại tiêu chuẩn lao động
- Khái niệm tiêu chuẩn lao động
- Vai trò của tiêu chuẩn lao động
1.2. Các loại tiêu chuẩn lao động 
1.3. Tiêu chuẩn lao động cơ bản của ILO
1.3.1. Quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể;
1.3.2. Xoá bỏ lao động cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc; 
1.3.3. Xoá bỏ lao động trẻ em; 
1.3.4. Xoá bỏ sự phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp;
1.4. Tiêu chuẩn lao động của các tổ chức kinh tế, các công ty xuyên quốc gia
1.5. Tiêu chuẩn lao động theo pháp luật Việt Nam
1.5.1. Về điều kiện lao động
1.5.2. Về điều kiện sử dụng lao động

2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Trường Đại học Luật Hà Nội (2018): Giáo trình luật lao động. Nxb Công an nhân dân, Hà Nội-2009.
- Bộ Luật lao động Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Công ước số 87 năm 1948 của ILO về quyền tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức; 
- Công ước số 29 năm 1930 của ILO về Lao động cưỡng bức
- Công ước số 182 năm 1999 của ILO về xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất
- Công ước số 111 năm 1958 của ILO về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp

* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Công ước số 98 năm 1949 của ILO về quyền tổ chức và thương lượng tập thể
- Công ước số 105 năm 1957 của ILO về xoá bỏ lao động cưỡng bức
- Công ước số 138 năm 1973 của ILO về tuổi tối thiểu được đi làm việc
- Công ước số 100 năm 1951 của ILO về trả lương bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ
- Công ước số 81 năm 1947 của ILO về thanh tra lao động;
- Công ước số 129 năm 1969 của ILO về thanh tra lao động trong nông nghiệp;
- Công ước số 144 năm 1976 của ILO về tham vấn ba bên;
- Công ước số 122 năm 1964 của ILO về chính sách việc làm.

Vấn đề/chuyên đề 3: Pháp luật về bảo vệ người lao động
2.1. Họ và tên giảng viên:    1 PGS.TS Nguyễn Hiền Phương             Email: hienphuong1975@yahoo.com.vn                                Điện thoại: 0945.914.536     
: 
                                              2. Nguyễn Hữu Chí                      Email:                                 Điện thoại:      
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.1 Khái quát chung về bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động 
1.1. 1Quan điểm về bảo vệ người lao động
- Lý do bảo vệ người lao động
- Các quan điểm về bảo vệ người lao động
1.1.2. Nội dung bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động 
- Về việc làm học nghề
- Về điều kiện lao động
- Về hợp đồng lao động
- Về thu nhập và đời sống
- Về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm
- Về tự do lập hội và đại diện
- Trong quan hệ lao động tập thể
- Về tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động
- Về đình công
1.1.3. Bảo vệ người lao động trong pháp luật quốc tế và ở một số quốc gia 
1.2. Bảo vệ người lao động trong quy định của Bộ luật lao động 2012 – một bước phát triển trong hoàn thiện pháp luật lao động 
- Bảo vệ việc làm cho người lao động
- Bảo vệ người lao động trong giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động 
- Bảo vệ người lao động trong các quy định về điều kiện làm việc
- Bảo vệ thu nhập và đời sống cho người lao động
-  Bảo vệ người lao động trong các quy định đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động khuyết tật, giúp việc gia đình, lao động cao tuổi.
- Bảo vệ người lao động trong quan hệ lao động tập thể 
- Bảo vệ người lao động trong các quy định về tranh chấp, giải quyết tranh chấp lao động và đình công
1.3.  Một số nhận xét tổng quan và gợi mở những đề xuất hoàn thiện pháp luật lao động về bảo vệ người lao động trong giai đoạn hiện nay. 
1.3.1. Nhận xét, đánh giá về thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về bảo vệ người lao động.
1.3.2. Những gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật lao động về bảo vệ người lao động.
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+Trường Đại học Luật Hà Nội (2018): Giáo trình luật lao động. Nxb Công an nhân dân, Hà Nội-2009.
+ Bộ Luật lao động Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
      + Nguyễn Kim Phụng, Luận án tiến sĩ ( 2005), pháp luật lao động về bảo vệ NLĐ trong nền kinh tế thị trường
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Những vấn đề lý luận về pháp luật lao động và pháp luật an sinh xã hội
	4
	20
	3
	12
	16

	2
	Pháp luật về tiêu chuẩn lao động
	4
	20
	3
	12
	16

	3
	Pháp luật về bảo vệ người lao động
	4
	20
	3
	12
	16


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: bài tập nhóm thuyết trình trong học phần.
b) Thang điểm đánh giá: thang điểm đánh giá là điểm số
c) Trọng số điểm: 30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết
b) Thang điểm đánh giá:là điểm số
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:Những vấn đề lý luận về pháp luật lao động và pháp luật an sinh xã hội
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.Những vấn đề lý luận về pháp luật lao động.
1.1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật lao động. 
1.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động. 
1.3. Cơ chế điều chỉnh.
1.4. Nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động.
- Vấn đề đại diện lao động.
- Pháp luật xác lập, duy trì và chấm dứt quan hệ lao động cá nhân
- Pháp luật xác lập, duy trì và chấm dứt quan hệ lao động tập thể
- Pháp luật giải quyết xung đột và tranh chấp lao động. 
2. Những vấn đề lý luận về pháp luật an sinh xã hội.
2.1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật An sinh xã hội.
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật An sinh xã hội.
2.3. Cơ chế điều chỉnh.
2.4. Nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ an sinh xã hội.
-  Pháp luật xác lập, duy trì và chấm dứt quan hệ an sinh xã hội. 
- Pháp luật giải quyết xung đột và tranh chấp an sinh xã hội.


	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1. Những vấn đề lý luận về pháp luật lao động
1.1.Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật lao động. 
1.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động. 
1.3. Cơ chế điều chỉnh.
1.4. Nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động.

	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	    6


	Buổi 3
	2. Những vấn dề lý luận về luật ASXH
2.1.Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật ASXH 
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật ASXH. 
2.3. Cơ chế điều chỉnh.
2.4. Nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ ASXH.
	Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác
	    6



2.Vấn đề/chuyên đề 2:Pháp luật về tiêu chuẩn lao động

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.Khái niệm, vai trò và các loại tiêu chuẩn lao động
2. Các loại tiêu chuẩn lao động 
3. Tiêu chuẩn lao động cơ bản của ILO
3.1. Quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể;
3.2. Xoá bỏ lao động cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc; 
3.3. Xoá bỏ lao động trẻ em; 
3.4. Xoá bỏ sự phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp;
4. Tiêu chuẩn lao động của các tổ chức kinh tế, các công ty xuyên quốc gia
5. Tiêu chuẩn lao động theo pháp luật Việt Nam 

	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1. Tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản 
-Quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể;
- Xoá bỏ lao động cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc; 
-Xoá bỏ lao động trẻ em; 
- Xoá bỏ sự phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp;
2. Tiêu chuẩn lao động của các tổ chức kinh tế, các công ty xuyên quốc gia


	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	
   6

	Buổi 3
	1. Đánh giá thực trạng tiêu chuẩn lao động ở VN và sự tương thích với tiêu chuẩn lao động quốc tế
	Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác
	   6



3. Vấn đề/chuyên đề 3:Pháp luật về bảo vệ người lao động

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	
1.Khái quát chung về bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động 
1.1.Quan điểm về bảo vệ người lao động
1.2. Nội dung bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động 
.1.3. Bảo vệ người lao động trong pháp luật quốc tế và ở một số quốc gia 
2. Bảo vệ người lao động trong quy định của Bộ luật lao động 2012 
- Bảo vệ việc làm cho người lao động
- Bảo vệ người lao động trong giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động 
- Bảo vệ người lao động trong các quy định về điều kiện làm việc
- Bảo vệ thu nhập và đời sống cho người lao động
-  Bảo vệ người lao động trong các quy định đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động khuyết tật, giúp việc gia đình, lao động cao tuổi.
- Bảo vệ người lao động trong quan hệ lao động tập thể 
- Bảo vệ người lao động trong các quy định về tranh chấp, giải quyết tranh chấp lao động và đình công
3.Một số nhận xét tổng quan và gợi mở những đề xuất hoàn thiện pháp luật lao động về bảo vệ người lao động trong giai đoạn hiện nay. 

	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1. Những vấn đề lý luận về bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động 
2. Bình luận việcbảo vệ người lao động trong pháp luật quốc tế và ở một số quốc gia

	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	
   6

	Buổi 3
	1. Đánh giá thực trạng PLLĐVN về bảo vệ NLĐ
2. Đề xuất các kiến nghị hoàn thiện PLLĐ về bảo vệ NLĐ
	Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác
	   6
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TRƯỞNG KHOA PLKT
(Ký và ghi rõ họ tên)





PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
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